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	   KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CK I
 Môn:  Tiếng Việt Lớp: 2
  Thời gian làm bài: 75 phút

  Ngày kiểm tra:……….....
	  GT kí:


	Số mật mã:



	
	
	
	STT:


.....................................................................................................................................

	Điểm:
	Chữ ký giám khảo 1
	Chữ ký giám khảo 2
	Số mật mã:



	
	
	
	STT:


Thời gian làm bài: 75 phút (không kể thời gian phát đề)
A. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức Tiếng Việt:

I. Đọc thành tiếng: (4đ)

- HS bốc thăm và đọc một trong các bài Tập đọc đã học.

II. Đọc thầm và làm bài tập: (6đ)
Cây gạo
Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen… đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy.

Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, càng nặng trĩu những chùm hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót.
Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền lành. Cây đứng im lìm cao lớn, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.

                                                                                                            Vũ Tú Nam

Câu 1: Tác giả ví cây gạo giống như cái gì? (0,5 điểm)
A. Tháp đèn khổng lồ.             B. Ngọn đèn khổng lồ.                 C. Chiếc ô khổng lồ.

Câu 2: Tác giả ví búp nõn của cây gạo như thế nào? (0,5 điểm)
A. Ngọn lửa.                           B. Ánh nến.                                   C. Bóng đèn.              

Câu 3.  Những chú chim làm gì trên cây gạo? (0,5 điểm)
A. Bắt sâu                               B. Làm tổ                                      C. Trò chuyện ríu rít                                              

Câu 4: Trong năm, cây gạo nở hoa vào mùa? (0,5 điểm)
A. Mùa xuân.                         B. Mùa hạ.                                     C. Mùa thu.

Câu 5: Cây gạo có dáng vẻ xanh mát hiền lành là lúc nào? (0,5 điểm)

A. Chưa nở hoa.                    B. Đang nở hoa.                            C. Hết mùa hoa.
Câu 6: Theo em, các loài chim bay về đậu trên cây gạo làm những gì? (1 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7: Cho các từ: gọi, mùa xuân, bay đến, hót, cây gạo, chim chóc, trò chuyện.      (1 điểm)
Em hãy sắp xếp các từ trên vào hai nhóm cho phù hợp:

a. Từ chỉ sự vật : ……………………………………………………………

b. Từ chỉ hoạt động:…………………………………………………………
Câu 8: Đặt 1 câu nêu hoạt động của một con vật. (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………
Câu 9. Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống cho phù hợp? (0,5 điểm)
   Hôm nay đi học, em được học về dấu chấm hỏi 
   Cô giáo giảng rằng:

- Dấu chấm hỏi được viết ở phía cuối của câu hỏi           Các em đã nhớ chưa nào 

B. Kiểm tra viết:

I. Chính tả: Nghe viết bài “Vẻ đẹp hoa ban Tây Bắc” (4 điểm)


…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
II. Tập làm văn: 

   Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 4 đến 5 kể về việc em đã làm để bảo vệ môi trường.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC - LỚP 2 

 MÔN: TIẾNG VIỆT

Năm học: 2023 – 2024
	Mạch kiến thức kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK
	TN
	TL
	HTK

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đọc
	Đọc thành tiếng
	Số câu
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	
	Số điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	
	
	Câu số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	6
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	1
	 
	6
	2
	 

	
	
	Số điểm
	3
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	1
	 
	3
	2
	 

	
	
	Câu số
	1,2,3,4,5,9
	 
	 
	 
	6,8
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 

	Tổng
( phần đọc)
	Số câu
	6
	 
	 
	 
	2
	
	 
	1
	 
	6
	3
	

	
	Số điểm
	3
	 
	 
	 
	2
	
	 
	1
	 
	3
	3
	

	Viết
	KN Viết
(Chính tả)
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bài tập
(Tập làm văn)
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng 
(Phần viết)
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	4
	
	
	6
	
	
	
	


ĐÁP ÁN
A. Đọc:

I. Đọc thành tiếng: 

- Tùy thuộc vào bài đọc của học sinh mà Gv ghi điểm cho phù hợp.

II. Đọc và hiểu văn bản:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	A
	0,5

	2
	B
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	A
	0,5

	5
	C
	0,5

	6
	gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít.
	1

	7
	- Từ chỉ sự vật: mùa xuân, cây gạo, chim chóc.

- Từ chỉ hoạt động: gọi, bay đến, hót, trò chuyện
	1

	8
	Ví dụ: Con mèo đang bắt chuột.
	1

	9
	Hôm nay đi học, em được học về dấu chấm hỏi. Cô giáo giảng rằng:

- Dấu chấm hỏi được viết ở phía cuối của câu hỏi.  Các em đã nhớ chưa nào?
	0,5


B. Viết: 

I. Chính tả: 4 điểm
Vẻ đẹp hoa ban Tây Bắc

   Hoa ban nở rộ vào dịp tháng hai, tháng ba dương lịch. Những cơn mưa xuân như đánh thức cả rừng hoa ban sau một giấc ngủ dài. Cây ban như loại cây sim sống bền bỉ. Trên đồi cằn cỗi, cỏ tranh khô héo nhưng cây ban vẫn xanh tươi. Hoa ban năm cánh trắng, phơn phớt hồng tím, nhụy ban rất ngọt, các loài ong rất ưa thích. Cánh hoa ban vừa ngọt, vừa bùi, người Thái thường lấy về đồ chín trộn với giấm, vừng thành một món nộm, ăn rất lạ.

- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm

2. Tập làm văn: 6 điểm
· HS viết được đoạn văn từ 4 - 5 câu theo đúng nội dung đề bài (3 điểm).

· Kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm.

· Kĩ năng dùng từ đặt câu: 1 điểm.

· Có sáng tạo: 1 điểm
